
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
~ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 16/2013/TT-BTC ! ' 
Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách 
Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 

của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 
sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng II năm 2006; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 
2002; 

Căn cứ Luật Đất đai sổ I3/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng sổ 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 
2008; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 thảng 
6 năm 2008; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính 
phủ về một so giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ho trợ thị 
trường, giải quyết nợ xâu. 

Căn cứ Nghị định sổ 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cảu tô chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân thực hiện việc gia 
hạn, giảm một so khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết so 02/NQ-CP 
ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một sổ giải pháp tháo gỡ khó khăn 
cho sản xuất kinh doanh, hô trợ thị trường, giải quyêt nợ xấu như sau: 

Chương I 

THƯÉ THƯ NHẬP DOANH NGHIỆP • • 

Điều 1. Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

1. Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sổ 
thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý 1 và 03 tháng thời hạn nộp 
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thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải 
nộp quý II và quý III năm 2013 cho các đối tượng sau: 

a) Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, bao gồm cả chi nhánh, đơn vị trực 
thuộc nhưng hạch toán độc lập, hợp tác xã (sử dụng dưới 200 lao động làm việc 
toàn bộ thời gian năm và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng) (sau đây gọi 
chung là doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ). 

b) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (sử dụng trên 300 lao động) trong 
lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da 
giày, linh kiện điện tử; xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội (sau đây gọi 
chung là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động). 

c) Doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở. 

2. Doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ được gia hạn nộp thuế quy định tại 
điểm a Khoản 1 Điều này là doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về lao 
động và doanh thu, được xác định như sau: 

a) Cách xác định tiêu chí về lao động: 

Số lao động bình quân năm (không bao gồm số lao động làm việc toàn bộ 
thời gian của chi nhánh, đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán độc lập) làm căn cứ 
xác định doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ là tổng số lao động mà doanh nghiệp 
sử dụng thường xuyên bình quân trong năm 2012 dưới 200 lao động, không kể 
lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng. 

Số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm được xác định theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dần cách tính số lao động sử 
dụng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 
tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ 
điều của Luật Đầu tư. 

Đối với doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2013 thì tổng số lao 
động, không kế lao động có họp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng là số lao động sử 
dụng thường xuyên bình quân tính từ ngày thành lập đến thời điểm 31/3/2013 
(nếu thành lập trong quý I năm 2013), đến thời điểm 30/06/2013 (nếu thành lập 
trong quý II năm 2013), đến thời điểm 30/09/2013 (nếu thành lập trong quý III 
năm 2013) dưới 200 lao động. 

b) Cách xác định tiêu chí về doanh thu: 

Doanh nghiệp có doanh thu tính thuế TNDN năm 2012 không quá 20 tỷ 
đồng được xác định căn cứ vào chỉ tiêu "doanh thu bán hàng hóa và cung cấp 
dịch vụ" mã sổ [01] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ 
tính thuế năm 2012 (kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN của 
năm 2012) - Mầu số 03-1A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 
28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính). 
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Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2012 hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong năm 2012 không đủ 12 tháng thì tiêu chí doanh thu năm 
2012 được xác định không vượt quá 1,66 tỷ đồng nhân với (x) số tháng hoạt 
động sản xuất kinh doanh của năm. 

Đối với doanh nghiệp mới thành lập năm 2013 thì doanh thu được xác 
định căn cứ vào chỉ tiêu "doanh thu phát sinh trong kỳ" mã số [21] trên Tờ khai 
thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính - Mầu số 01A/TNDN hoặc Mau số 
01B/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 
của Bộ Tài chính). Neu doanh nghiệp thành lập trong quý I năm 2013 thì doanh 
thu được xác định trên tờ khai quý I năm 2013 không quá 1,66 tỷ đồng nhân (x) 
số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý, thành lập trong quý II năm 
2013 thì doanh thu được xác định trên tờ khai quý II năm 2013 không quá 1,66 
tỷ đồng nhân (x) sổ tháng hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý, thành lập 
trong quý III năm 2013 thì doanh thu được xác định trên tờ khai quý III năm 
2013 không quá 1,66 tỷ đồng nhân (x) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh 
trong quý. 

c) Trường hợp doanh nghiệp là các công ty tổ chức theo mô hình công ty 
mẹ - công ty con mà các công ty này đáp ứng tiêu chí về lao động (sử dụng dưới 
200 lao động làm việc toàn bộ thời gian) và có doanh thu năm 2012 không quá 20 
tỷ đồng và không kinh doanh trong các lĩnh vực không được gia hạn nộp thuế thì 
thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 

d) Không áp dụng gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định 
tại điểm a Khoản 1 Điều này đối với các đối tượng sau đây: 

- Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Tài chính; ngân hàng; bảo 
hiểm; chứng khoán; xổ số; trò chơi có thưởng; kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 
thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Trường hợp doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ không kinh doanh trong các 
lĩnh vực: tài chính, ngân hàng nếu trong kỳ có thu nhập khác từ hoạt động kinh 
doanh tài chính như: lãi tiền gửi ngân hàng, lãi cho vay thì được gia hạn nộp thuế 
bao gồm cả các khoản thu nhập nêu trên của doanh nghiệp. 

- Tổ chức kinh tế là đơn vị sự nghiệp. 

3. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (bao gồm cả số lao động của chi 
nhánh và đơn vị trực thuộc) trong các lĩnh vực được gia hạn nộp thuế hướng dẫn 
tại điểm b Khoản 1 Điều này gồm: 

a) Doanh nghiệp có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 
2012 trên 300 người, không kể lao động có họp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng đối 
với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2013. 

Số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm được xác định theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính số lao động sử 
dụng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 
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tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Đầu tư. 

Đối với doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2013 thì tổng số lao 
động, không kê lao động có họp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng là số lao động sử 
dụng thường xuyên bình quân tính từ ngày thành lập đến thời điếm 31/3/2013 
(nếu thành lập trong quỷ I năm 2013), đến thời điểm 30/06/2013 (nếu thành lập 
trong quý II năm 2013), đến thời điểm 30/09/2013 (nếu thành lập trong quý III 
năm 2013) trên 300 lao động. 

Trường hợp doanh nghiệp tô chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con 
thì số lao động làm căn cứ xác định công ty mẹ thuộc đối tượng gia hạn nộp thuế 
không bao gồm số lao động của công ty con và ngược lại. 

b) Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế là số thuế tính 
trên thu nhập của hoạt động sản xuất, gia công, che biến: Nông sản, lâm sản, thuỷ 
sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử và từ hoạt động xây dựng các công trình 
hạ tầng kinh tế - xã hội. 

c) Hoạt động sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt 
may, da giày (bao gồm cả giày da, dép da các loại), linh kiện điện tử được xác 
định căn cứ theo quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm 
theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

d) Hoạt động xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội bao gồm thi 
công, xây dựng, lắp đặt: Nhà máy nước, nhà máy điện, công trình truyền tải, phân 
phối điện; hệ thống cấp thoát nước; đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng 
biển, cảng sông; sân bay, nhà ga, bến xe; xây dựng trường học, bệnh viện, nhà 
văn hoá, rạp chiếu phim, cơ sở biếu diễn nghệ thuật, cơ sở luyện tập, thi đấu thể 
thao; hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn; công trình thông tin liên lạc, công 
trình thuỷ lợi phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp. 

4. Doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở 
được gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính trên thu nhập từ hoạt động đầu tư -
kinh doanh nhà ở, không phân biệt quy mô doanh nghiệp và số lao động sử dụng. 

Điều 2. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn 

1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý I, quý II và quý 
III năm 2013 của doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế là số thuế 
thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I, quý II và quý III năm 2013. 

2. Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế được xác định 
theo kết quả hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp hạch toán 
riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh được gia hạn nộp thuế. 

3. Trường hợp doanh nghiệp vừa có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh được gia hạn nộp thuế vừa có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 
không được gia hạn nộp thuế thì phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động kinh 
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doanh được gia hạn nộp thuế và hoạt động kinh doanh không được gia hạn nộp 
thuế để kê khai- nộp thuế riêng. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số 
thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I, quý II, quý III của các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh được gia hạn xác định theo tỷ lệ giữa tổng doanh thu của các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh được gia hạn với tổng doanh thu thực hiện của 
doanh nghiệp. 

Điều 3Ễ Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

Doanh nghiệp thực hiện kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 
hàng quý năm 2013 theo quy định của Luật Quản lý thuế. Thời gian gia hạn nộp 
thuế là 06 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 
số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý I năm 2013 và 03 tháng kể 
từ ngày hết thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập 
doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý II năm 2013 và quý III năm 2013 theo quy 
định của Luật Quản lý thuế. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng kỳ tính thuế theo 
năm dương lịch thì thời gian gia hạn nộp thuế cụ thể như sau: 

1. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 
2013 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 10 Răm 2013. 

2ễ Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý II năm 
2013 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 10 năm 2013. 

3. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý III năm 
2013 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 1 năm 2014. 

4. Trường hợp ngày nộp thuế quy định tại các Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 
3 Điều này là các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì thời gian gia hạn nộp 
thuế được tính vào ngày làm việc tiếp theo. 

Điều 4Ễ Điều kiện, trình tự và thủ tục gia hạn nộp thuế 

1. Doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại 
Điều 1 Thông tư này là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật 
Việt Nam; thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp 
luật và nộp thuế theo kê khai. 

2. Doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn theo quy định tại Điều 1 
Thông tư này phải lập Phụ lục số 1 (ban hành kèm theo Thông tư này) và gửi đến 
cơ quan thuế quản lý trực tiếp kèm theo tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm 
tính hàng quý được gia hạn, trong đó xác định rõ: Trường hợp doanh nghiệp 
thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và số thuế thu 
nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế. 

3. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp không bị coi là vi 
phạm chậm nộp thuế và không bị phạt về hành vi chậm nộp tiền thuế đối với số 
thuế được gia hạn. 
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Chương II 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Điều 5. Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng 

1. Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với số 
thuế GTGT phát sinh phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 (không 
bao gồm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu) đối với các doanh nghiệp đang thực hiện 
nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuộc các đối tượng sau đây: 

a) Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, bao gồm cả hợp tác xã (sử dụng 
dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có doanh thu năm không quá 20 
tỷ đồng), không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: tài chính, 
ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số, trò chơi có thưởng, sản xuất hàng hóa, 
dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (sau đây gọi chung là doanh nghiệp 
quy mô vừa và nhỏ). 

b) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (sử dụne trên 300 lao động) 
trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, 
da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội (sau 
đây gọi chung là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động). 

c) Doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở 
và doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng: sắt, thép, xi măng, gạch, ngói. 

2. Doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 
này là doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về lao động và doanh thu được 
xác định như sau: 

a) Cách xác định tiêu chí về lao động: 

Số lao động bình quân năm (không bao gồm số lao động làm việc toàn bộ 
thời gian của chi nhánh, đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán độc lập) làm căn cứ 
xác định doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ là tổng số lao động mà doanh nghiệp 
sử dụng thường xuyên bình quân trong năm 2012 dưới 200 lao động, không kể 
lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng. 

Sổ lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm được xác định theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 
của Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính sổ lao động sử 
dụng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 
tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Đầu tư. 

Đổi với doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2013 thì tổng số lao 
động, không kê lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng, được tính từ ngày 
thành lập đến thời điểm 31/1/2013 (nếu thành lập trong tháng 1 năm 2013), đến 
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thời điểm 28/2/2013 (nếu thành lập trong tháng 2/2013), đến thời điểm 
31/3/2013 (nếu thành lập trong tháng 3/2013). 

b) Cách xác định tiêu chí về doanh thu: 

Doanh nghiệp có doanh thu năm 2012 không quá 20 tỷ đồng được xác 
định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu [34] (Tống doanh thu của HHDV bán ra, bao 
gồm cả doanh thu chịu thuế và không chịu thuế GTGT) trên Tờ khai thuế GTGT 
hàng tháng (mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC 
ngày 28/2/2011) từ tháng 1 đến hết tháng 12 năm 2012. 

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2012 hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong năm 2012 không đủ 12 tháng hoặc doanh nghiệp mới 
thành lập vào các tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 thì tiêu chí doanh thu được 
xác định như sau: Tổng cộng chỉ tiêu [34] (Tổng doanh thu của HHDV bán ra, 
bao gồm cả doanh thu chịu thuế và không chịu thuế GTGT) trên Tờ khai thuế 
GTGT của các tháng hoạt động sản xuất kinh doanh không vượt quá 1,66 tỷ 
đồng nhân với (x) số tháng hoạt động sản xuât kinh doanh. 

c) Trường hợp doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp quy mô vừa 
và nhỏ có các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc ở địa phương cấp tỉnh khác nơi 
doanh nghiệp đóng trụ sở chính (không bao gồm đơn vị có hoạt động xây dựng, 
lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 1%, 
2%) thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi 
nhánh, đơn vị trực thuộc thì các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối 
tượng được gia hạn nộp thuế GTGT. 

Doanh nghiệp lập danh sách chi nhánh, đơn vị trực thuộc (trong đó ghi rõ 
tên, địa chỉ, mã số thuế, số lao động và lĩnh vực hoạt động của từng chi nhánh) 
và thông báo danh sách cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực 
thuộc. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác đối 
với danh sách Chi nhánh, đơn vị trực thuộc đã gửi cơ quan thuế. 

d) Không áp dụng gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế GTGT đối với các 
đối tượng sau đây: 

d.l) Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, bảo 
hiểm, chứng khoán, xổ số, trò chơi có thưởng, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc 
diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

d.2) Tổ chức kinh tế là đơn vị sự nghiệp. 

3. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (sử dụng trên 300 lao động) (bao 
gồm cả số lao động của chi nhánh và đơn vị trực thuộc) trong các lĩnh vực được 
gia hạn nộp thuế GTGT hướng dẫn tại điếm b Khoản 1 Điều này gồm: 

a) Doanh nghiệp có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân 
năm 2012 trên 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng 
đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2013. 
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Đối với doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2013 thì tổng số lao 
động, không kế lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng, được tính từ ngày 
thành lập đến thời điểm 31/1/2013 (nếu thành lập trong tháng 1 năm 2013), đến 
thời điểm 28/2/2013 (nếu thành lập trước tháng 2/2013), đến thời điểm 
31/3/2013 (nếu thành lập trước tháng 3/2013). 

Hoạt động sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, ỉâm sản, thủy sản, dệt 
may, da giày (bao gồm cả giày da, dép da các loại), linh kiện điện tử quy định tại 
điếm b Khoản 1 Điều này được xác định căn cứ theo quy định tại Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 
tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

Hoạt động xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội quy định tại điểm b 
Khoản 1 Điều này bao gồm thi công, xây dựng, lắp đặt: nhà máy nước, nhà máy 
điện, công trình truyền tải, phân phối điện; hệ thống cấp thoát nước; đường bộ, 
đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga, bến xe; xây 
dựng trường học, bệnh viện, nhà văn hoá, rạp chiếu phim, cơ sở biểu diễn nghệ 
thuật, cơ sở tập luyện, thi đấu thể thao; hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn; 
công trình thông tin liên lạc, công trình thuỷ lợi phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp. 

b) Trường hợp doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động có hoạt động sản 
xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực không được gia hạn thì số thuế GTGT được gia 
hạn xác định như sau: 

Doanh thu chịu thuế GTGT 
. Ạ . của lĩnh vưc đươc gia han 

TL i rĩ.TnT A • SÔ thuê G1G1 phải • Thuê GTGT đươc gia _ „ ,7 c . " trong tháng " , rr - nộp theo Tờ khai của X b 

ạncuat ang tháng được gia hạn Tổng doanh thu hàng hóa, 
dịch vụ chịu thuế GTGT 

trong tháng 

c) Chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động 
trong các lĩnh vực ở địa phương cấp tỉnh khác nơi doanh nghiệp đóng trụ sở 
chính thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi 
nhánh, đơn vị trực thuộc được gia hạn nộp thuế GTGT (không bao gồm đon vị 
có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh khai thuế GTGT 
tạm tính theo tỷ lệ 1%, 2%) nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc có hoạt động sản 
xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực được gia hạn. 

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt 
động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực được gia hạn thì không thuộc đối tượng 
được gia hạn nộp thuế GTGT. 

Doanh nghiệp lập danh sách chi nhánh, đơn vị trực thuộc (trong đó ghi rõ 
tên, địa chỉ, mã số thuế, số lao động và lĩnh vực hoạt động của từng chi nhánh) 
và thông báo danh sách cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đom vị trực 
thuộc. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của 
danh sách Chi nhánh, đơn vị trực thuộc đã gửi cơ quan thuế. 
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4. Doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở 
và doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng: sắt, thép, xi măng, gạch, ngói (không 
phân biệt theo quy mô doanh nghiệp và số lao động) được gia hạn nộp thuế 
GTGT hướng dẫn tại điếm c Khoản 1 Điều này được xác định như sau: 

a) Số thuế GTGT được gia hạn là số thuế GTGT phải nộp đối với sản 
phẩm là nhà ở, sắt, thép, xi măng, gạch, ngói. 

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh 
ngoài các sản phẩm được gia hạn thì số thuế GTGT được gia hạn của tháng được 
xác định như sau: 

Thuế Số thuế GTGT phát Doanh thu chịu thuế GTGT của sản phẩm là nhà 
GTGT sinh phải nôp trên Tờ ở, sất, thép, xi măng, gạch, ngói 

khai của tháng được Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 
gia hạn ẽia h^n GTGT 

b) Chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh 
(bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở và doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng: sắt, 
thép, xi măng, gạch, ngói ở địa phương cấp tỉnh khác nơi doanh nghiệp đóng trụ 
sở chính thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của 
chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng xác định theo hướng dẫn tại điếm a Khoản này 
để xác định số thuế GTGT phải nộp phát sinh đối với sản phấm là nhà ở, sắt, 
thép, xi măng, gạch, ngói. 

5. Một số hướng dẫn khác 

a) Các doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT theo 
hướng dẫn tại Điều này thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 1, 
tháng 2, tháng 3 năm 2013 theo quy định nhưng chưa phải nộp ngay số thuế 
GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế GTGT đã kê khai. 

- Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 1 năm 2013 chậm nhất là ngày 
20/8/2013. 

- Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 2 năm 2013 chậm nhất là ngày 
20/9/2013. 

- Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 3 năm 2013 chậm nhất là ngày 
21/10/2013. 

b) Doanh nghiệp tự xác định thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế 
GTGT, số thuế GTGT được gia hạn, kê khai vào Phụ lục 2 (ban hành kèm theo 
Thông tư này) và gửi cùng Tờ khai thuế GTGT của tháng được gia hạn. 

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 1, tháng 2, 
tháng 3 năm 2013 nhưng chưa lập Phụ lục 2 nêu trên thì lập và gửi bổ sung cho 
cơ quan thuế. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, đơn vị không bị xử phạt 
chậm nộp tiền thuế. 
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c) Doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT theo 
hướng dẫn tại Điều này nếu đã kê khai, nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh 
phải nộp của tháng 1 năm 2013 thì thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh. Sau khi 
kê khai điều chỉnh nếu có số thuế nộp thừa được bù trừ vào số thuế GTGT phải 
nộp của hoạt động khác hoặc số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo 
hoặc đề nghị hoàn thuế theo quy định. 

Chương m 

TIÊN THUÊ ĐẤT VÀ TIÊN sử DỤNG ĐẤT 

Điều 6Ế Giảm tiền thuê đất 

1 ễ Đổi tượng áp dụng 

a) Tổ chức kinh tế (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp có thu, hợp tác xã), 
hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm từ trước 
ngày 31/12/2010, sử dụng đất đúng mục đích, trong năm 2011 thuộc diện phải 
điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và số tiền thuê đất phát sinh năm 
2013, năm 2014 tăng hơn 02 lần so với số tiền thuê đất phát sinh năm 2010. 

Số tiền thuê đất làm căn cứ xem xét giảm theo Nghị quyết số 02/NQ-CP và 
quy định tại Thông tư này là số tiền thuê đất phát sinh trong năm chưa trừ tiền bồi 
thường, hỗ trợ được trừ vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật. 

b) Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểm a Khoản này 
trong năm 2013, năm 2014 được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định 
khác mà số tiền thuê đất còn phải nộp sau khi đã trừ số tiền được giảm theo quy 
định khác đó lớn hơn 02 lần số tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì cũng 
được giảm tiền thuê đất phải nộp năm 2013, năm 2014 theo quy định tại Thông 
tư này. 

c) Các tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2012 
theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và 
Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính nhưng chưa 
được giải quyết do chưa đáp ứng quy định về thủ tục, hồ sơ theo Thông tư số 
83/2012/TT-BTC. 

Các trường hợp này cũng được tiếp tục xem xét giảm tiền thuê đất phải 
nộp của năm 2012 khi có văn bản gửi tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp theo 
hướng dẫn tại Khoản 3 Điều này. 

d) Các trường họp sử dụng đất thuê của nhà nước từ trước ngày 
31/12/2010 nhưng chưa có đầy đủ các giấy tờ thuê đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai, không vi phạm pháp luật liên quan đến việc quản lý sử dụng đất 
đai, tiền thuê đất phải nộp năm 2010 được cơ quan thuế tạm tính theo đơn giá thu 
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tiền thuê đất quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2010 của 
Chính phủ và năm 2011 được tính theo đơn giá thu tiền thuê đất quy định tại 
Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ, nếu số tiền thuê 
đất phải nộp tạm tính năm 2013, năm 2014 lớn hơn 02 lần số tiền thuê đất phải 
nộp của năm 2010. 

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đổi tượng quy định tại Khoản 1 
Điều này được giảm 50% (năm mươi phần trăm) số tiền thuê đất phát sinh phải 
nộp năm 2013, năm 2014. Trường hợp sau khi được giảm mà sổ tiền thuê đất 
phải nộp năm 2013, năm 2014 vẫn lớn hơn 02 lần số tiền thuê đất phải nộp của 
năm 2010 thì được tiếp tục giảm đến mức số tiền thuê đất phải nộp năm 2013, 
năm 2014 bằng 02 lần số phải nộp của năm 2010. 

3. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền giảm tiền thuê đất được thực hiện như 
sau: 

a) Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được giảm tiền thuê 
đất theo Khoản 1 Điều này phải có văn bản đề nghị giảm tiền thuê đất gửi tới cơ 
quan quản lý thuế trực tiếp để làm thủ tục xét giảm, trong đó phải đầy đủ các 
thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Căn cứ đề nghị của người được nhà nước cho thuê đất, cơ quan quản lý 
thuế trực tiếp kiểm tra ho sơ, lập danh sách, lấy ý kiến Sở Tài chính, cơ quan tài 
nguyên môi trường cùng cấp và trình ƯBND cùng cấp phê duyệt; Trên cơ sở đó 
ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo thẩm quyền quy định tại Điều 16 
Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ và các văn bản 
sửa đổi, bố sung (nếu có). 

Đối với các trường hợp sử dụng đất thuê của nhà nước nhưng chưa có đầy 
đủ các giấy tờ thuê đất theo quy định, số tiền thuê đất phải nộp của đơn vị đang 
được cơ quan thuế tạm tính thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh sổ phải nộp (số 
tạm tính) của năm 2013, năm 2014 và phát hành Thông báo nộp tiền thuê đât 
theo mức bằng 02 lần số tiền thuê đất phải nộp năm 2010. Khi đơn vị hoàn tất 
thủ tục về thuê đất theo quy định thì cơ quan thuế ban hành quyết định giảm tiền 
thuê đất; Số tiền thuê đất được giảm ghi trên quyết định là số tiền thuê đất đã xác 
định tạm giảm theo quy định tại Thông tư này. 

c) Trong thời gian đã nộp hồ sơ tới cơ quan thuế mà chưa có ý kiến phê 
duyệt của UBND cấp tỉnh (đối với các tổ chức kinh tế) và UBND cấp huyện (đối 
với các hộ gia đình, cá nhân), các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc các 
trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này được tạm nộp tiền thuê đất theo mức 
bằng số tiền thuê đất phải nộp năm 2010. 

Điều 7. Tiền sử dụng đất 

1. Các dự án sử dụng đất vào mục đích xây nhà để bán, đe cho thuê, kinh 
doanh kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng theo hình thức nhà nước giao đất có thu 
tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư đã được bàn giao đất để thực hiện nhưng chưa 
hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất (SDĐ) do có khó khăn về tài 
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chính, cụ thể là: kết quả tài chính tính đến 31/12/2012 mà lỗ hoặc chi phí của 
doanh nghiệp lớn hơn doanh thu do giá trị hàng tồn kho quá lớn hoặc doanh 
nghiệp đã phát sinh chi phí đầu tư lớn nhưng chưa có doanh thu do chưa bán 
được hàng thì được nộp tiền sử dụng đất trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày phải 
nộp tiền sử dụng đất theo thông báo lần đầu của cơ quan thuế hoặc văn bản của 
cơ quan nhà nước có thấm quyền và không bị tính phạt chậm nộp trong thời gian 
này. 

2. Chủ đầu tư của các dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử 
dụng đất (SDĐ) do có khó khăn về tài chính quy định tại Khoản 1 Điều này phải 
có văn bản đề nghị kèm theo các giấy tờ có liên quan đến các thông tin nêu trong 
văn bản gửi tới cơ quan quản lý thuế - nơi đơn vị kê khai nộp thuế TNDN theo 
mẫu tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này; Căn cứ hồ sơ nhận được, 
cơ quan thuế lập danh sách gửi lấy ý kiến Sở Tài chính, Sở Xây dựng và báo cáo 
ƯBND cấp tỉnh để ƯBND cấp tỉnh thông qua Thường trực HĐND xem xét trước 
khi quyết định trên cơ sở cân đổi nguồn ngân sách địa phương. 

Các trường hợp này, khi kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng 
quý, chủ đầu tư dự án phải thực hiện kê khai nộp tiền sử dụng đất tương ứng với 
thu nhập đã kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục sổ 05 ban hành theo Thông tư 
này. Số tiền SDĐ phải nộp là số tiền được xác định tương ứng với số tiền thu 
SDĐ chủ đầu tư dự án đã thu được theo các hợp đồng chuyển nhượng bất động 
sản đã ký; Trường hợp hợp đông chuyên nhượng không xác định rõ khoản thu 
SDĐ thì thu theo tỷ trọng tổng doanh thu SDĐ phải nộp NSNN trên tổng doanh 
thu bán hàng về hoạt động chuyển nhượng bất động sản của doanh nghiệpẳ 

3. Đối với các dự án hiện nay đang trong thời gian được nộp theo tiến độ 
thực hiện dự án theo quy định tại Nghị quyết 33/2008/NQ-CP và Thông tư 
192/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính và các dự án đang trong 
thời gian được gia hạn nộp tiền SDĐ theo quy định tại Nghị quyết 13/2012/NQ-
CP và Thông tư 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính thì xử lý 
như sau: 

- Trường hợp dự án mà thời gian tính từ ngày phải nộp tiền SDĐ theo 
thông báo nộp tiền SDĐ lần đầu của cơ quan thuế hoặc văn bản của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền đến ngày phải nộp tiền SDĐ theo các quyết định giãn nộp, 
gia hạn nộp của cơ quan nhà nước có thấm quyền chưa đủ 24 tháng thì sổ tiền 
SDĐ phát sinh còn phải nộp (nếu có) được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 
Điều này cho thời gian còn lại. 

- Trường họp dự án mà thời gian tính từ ngày phải nộp tiền SDĐ theo 
thông báo nộp tiền SDĐ lần đầu của cơ quan thuế hoặc văn bản của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền đến thời điểm phải nộp tiền SDĐ theo các quyết định giãn 
nộp, gia hạn nộp của cơ quan nhà nước có thâm quyền đã quá 24 tháng thì phải 
nộp ngay sổ tiền SDĐ phát sinh còn phải nộp (nếu có) và bị xử phạt chậm nộp 
theo quy định. 
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Chương IV 

TỔ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 8. Hiêu lưc thi hành • • 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày2-5tháng03năm 2013. 

Điều 9. Trách nhiệm thi hành 

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các 
cơ quan chức năng tô chức thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ và hướng 
dẫn của Bộ Tài chính. 

2. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phố biến, hướng dẫn các tổ chức, cá 
nhân thực hiện theo nội dung Thông tư này. 

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này thực hiện 
theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân 
phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./. 
Nơi nhận: V KT. Bộ TRƯỞNG 
-Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; THỨ TRƯỞNG 
- Văn phòng Quốc hội; 
-Văn phòng Chủ tịch nước; 
-Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng trung ương; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, 

Sờ Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước 
các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, TCT (VT, CS). 




